
TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Số điện thoại DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1
Huỳnh Thị Ngọc 

Dung
02/03/1970

huynhthingocdung@quocho

cquynhon.edu.vn
0906453467 Trường Quốc Học Quy Nhơn

2 Lưu Thanh Thưởng 24/02/1983
luuthanhthuong@quochocqu

ynhon.edu.vn
0983407141 Trường Quốc Học Quy Nhơn

3
Nguyễn Thị Công 

Trình
01/01/1980

nguyenthicongtrinh@quocho

cquynhon.edu.vn
0905473335 Trường Quốc Học Quy Nhơn

4
Nguyễn Thị Thanh 

Dung
27/08/1973

nguyenthithanhdung@quoch

ocquynhon.edu.vn
0914115456 Trường Quốc Học Quy Nhơn

5 Cao Văn Thận 20/09/1965
thancv.quynhon@ischool.ed

u.vn
0906454726

Trường TH, THCS và THPT 

iSchool Quy Nhơn
Quy Nhơn

6 Bùi Đức Hưng 22/08/1983 hungphysics.qn@gmail.com 0913635379
Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

7 Hà Minh Trọng 14/07/1986
haminhtronglqdbd@gmail.c

om
0768072250

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

8 Lê Thị Thanh Hương 10/06/1986
lethithanhhuonglqd@gmail.c

om
0905949588

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

9 Nguyễn Lê Ngọc Thái 04/02/1978
nguyenlengocthai@gmail.co

m
0937450337

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

10 Nguyễn Trần Cương 15/01/1966 cuonglqd66@gmail.com 0983229599
Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

11 Võ Nhật Minh 12/03/1991 vonhatminhlqd@gmail.com 0794424413
Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

12 Hồ Thị Mai Thảo 20/10/1978 maithao79qn@gmail.com 0989336736 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

13 Hoàng Xuân Thảo 16/08/1968 xuanthaohv@gmail.com 0988195727 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

14 Lê Thị Cẩm Thúy 01/01/1980 camthuyhv@gmail.com 0983119082 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

15 Nguyễn Phi Hùng 18/02/1993
phihungvatlyhungvuong@g

mail.com
0395056521 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

16 Phạm Tuấn Anh 18/05/1965 tuananh180565@gmail.com 0868887815 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

17 Phan Thanh Phong 10/05/1979
phanthanhphonghvqn@gmai

l.com
0914737899 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

18 Phùng Thanh Kỳ 05/06/1980 phungkyhuy@gmail.com 0965674099 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

QUY NHƠN, TUY PHƯỚC - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Huỳnh Xuân Lâm - Trường THPT số 1 Tuy Phước

- Điện thoại: 0914024853 - Email: lamhx73@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



19 Trần Diệp Kính 11/12/1980 kinhtrandiephv@gmail.com 0987163663 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

20 Trần Thị Ngọc Tuyền 27/07/1977 ngoctuyen0777@gmail.com 0987163663 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

21 Võ Ngọc Ánh 14/11/1964
ngocanhvohv@yahoo.com.v

n
0914282720 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

22 Võ Văn Thanh 22/01/1965
vvthanhhungvuong@yahoo.c

om
0985257205 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

23 Lê Bửu Hỷ 04/03/1965 tuquinhon65@gmail.com 0919516681
Trường THPT Nguyễn 

Thái Học
Quy Nhơn

24 Lê Thị Thu Phương 17/01/1970
thuphuongqn1971@gmail.co

m
0944443619

Trường THPT Nguyễn 

Thái Học
Quy Nhơn

25 Nguyễn Bá Thư 02/02/1968 bathuthoidai@gmail.com 0914056967
Trường THPT Nguyễn 

Thái Học
Quy Nhơn

26
Nguyễn Thị Hồng 

Trang
31/08/1970 trangnth1970@gmail.com 0393786776

Trường THPT Nguyễn 

Thái Học
Quy Nhơn

27
Nguyễn Thị Kim 

Tuyến
16/07/1983

kimtuyen1607qn83@gmail.c

om
0975551361

Trường THPT Nguyễn 

Thái Học
Quy Nhơn

28 Dương Thị Hằng 17/10/1984 duongthihang@gmail.com 0985400141 Trường THPT Quy Nhơn Quy Nhơn

29 Đinh Văn Tú 21/07/1975 dinhvantu75@gmail.com 0936038440
Trường THPT Trần Cao 

Vân
Quy Nhơn

30 Mai Thành Lợi 25/06/1983 mtloi83@gmail.com 0976527652
Trường THPT Trần Cao 

Vân
Quy Nhơn

31 Nguyễn Đức Thiều 29/05/1976 thieuwin07nd@yahoo.com 0982124309
Trường THPT Trần Cao 

Vân
Quy Nhơn

32
Nguyễn Thị Ngọc 

Sang
28/12/1969 ngocsangtcv@gmail.com 0905832635

Trường THPT Trần Cao 

Vân
Quy Nhơn

33 Võ Thị Thanh Hải 01/01/1971 vothithanhhaih@gmail.com 0379345345
Trường THPT Trần Cao 

Vân
Quy Nhơn

34 Hà Thị Vân Hậu 04/02/1974 hathivanhau@gmail.com 0349277457
Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

35 Lê Thị Minh Lành 06/11/1972 minhlanhqt@gmail.com 0989399675
Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

36 Ngô Trần Quốc Khánh 09/02/1983 beckhanh29@gmail.com 0983524706
Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

37
Nguyễn Thị Thu 

Sương
12/01/1972

suong19721201@yahoo.com

.vn
0944012257

Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

38 Phan Thị Phi Yến 13/12/1972 ptpyen@gmail.com 0914217456
Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

39 Trần Thi Phương 10/12/1983 phuongvatlytv@gmail.com 0977261819
Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

40 Huỳnh Hoài Hoang 16/05/1987 hoaihoang05@gmail.com 0982237950 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

41 Huỳnh Ngọc Hoài 08/08/1980
huynhngochoai1980@gmail.

com
0985862803 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

42 Huỳnh Văn Tá 02/02/1980 vantahuynh@gmail.com 0917435345 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước



43 Ngô Thanh Tú 19/06/1982 ngothanh1906@gmail.com 0987891906 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

44
Nguyễn Hà Ngọc 

Dung
08/06/1979

nguyenhangocdung0@gmail

.com
0772553637 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

45 Phạm Lê Thị Hồng 06/08/1978
pphamhongnguyendieu@gm

ail.com
0365596526 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

46 Trần Thị Thu Hà 07/09/1978
thuhanguyendieutp@yahoo.c

om.vn
0905119282 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

47 Bùi Tuấn Anh 05/01/1979 buituananh.tp1@gmail.com 0914049665
Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

48 Huỳnh Xuân Cẩm 01/01/1962
huynhxuancam3@gmail.co

m
0905340301

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

49 Lê Đồng Minh 15/03/1973 ledongminhqn@gmail.com 0914184112
Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

50 Lê Ngọc Phương 12/02/1970 ngocphuongle3@gmail.com 0976998659
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

51 Lê Thị Trinh Nương 07/11/1979 lttn79@gmai.com 0982126516
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

52 Lưu Thị Thanh Thúy 06/08/1986 thanhthuytp287@gmail.com 0766577586
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

53 Trần Thế Thi 04/02/1984 thethitp2@gmail.com 0905567656
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

54 Nguyễn Mười 13/02/1978 rumnguyen78@gmail.com 0349001399
Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

55
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
02/09/1979

hanhnguyennhat@gmail.co

m
0974592849

Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

56
Nguyễn Thị Phương 

Lành
21/03/1975 phuonglanh75@gmail.com 0977382879

Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

57 Nguyễn Văn Dũng 02/09/1978 dunglycay@gmail.com 0977907359
Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

58 Hồ Văn Hoà 07/07/1967 hovanhoaxd@gmail.com 0386293269 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

59 Nguyễn Thị Mười 01/03/1978
thimuoixuandieu@gmail.co

m
0386293269 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

60
Nguyễn Thị Mỹ 

Phượng
05/03/1991 myphuong1253@gmail.com 0906421717 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

61 Phan Thị Loan Anh 04/08/1982 anhxuandieu@gmail.com 0919788106 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

Danh sách này gồm có 61 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Số điện thoại DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Cáp Văn Phong 20/10/1983
phongthuongdiky2016@gma

il.com
0914628179 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

2 Huỳnh Thị Thu Hiền 02/08/1987
huynhthithuhienk28@gmail.

com
0382486326 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

3 Lê Thị Oanh 22/07/1986
lehoangquang88@gmail.co

m
0394775198 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

4
Nguyễn Cao Trúc 

Giang
25/12/1990 giangsumi1905@gmail.com 0395315581 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

5 Phạm Thị Thi 19/04/1991
phamthithispli32@gmail.co

m
0964898303 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

6 Đào Thị Thu Hương 24/05/1978 thuhuongnmpc@gmail.com 0983522432
Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
An Nhơn

7 Nguyễn Quang Lưu 01/01/1964 luundc@gmail.com 0937277120
Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
An Nhơn

8
Nguyễn Thị Minh 

Thục
12/07/1984 ntnthuchp@gmail.com 0977813902

Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
An Nhơn

9
Nguyễn Thị Xuân 

Phượng
09/11/1981 phuongvatlyndc@gmail.com 0948849367

Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
An Nhơn

10 Nguyễn Vĩnh Lộc 02/04/1966 locqn@gmail.com 0905341014
Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
An Nhơn

11 Bùi Văn Hầu 14/02/1978 haubdinh@gmail.com 0914188798
Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

12 Đặng Thị Thanh Hiền 20/02/1991 thanhhienbd91@gmail.com 0344018168
Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

13 Nguyễn Anh Tuấn 24/11/1984 tuanlyntt@gmail.com 0396566657
Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

14 Nguyễn Thị Thu Trúc 25/08/1992 thutrucphy@gmail.com 0393636184
Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

15 Đặng Quang Hiển 28/03/1980 hienan1@gmail.com 0935903468
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
An Nhơn

16 Đỗ Phạm Duy Nam 30/11/1989
dophamduynaman1@gmail.

com
0905806139

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
An Nhơn

17 Hà Thế Nhân 06/12/1982 thenhan1@gmail.com 0964864024
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
An Nhơn

18 Nguyễn Thị Ý Nhi 10/04/1980
nguyenthiynhikhang@gmail.

com
0386067309

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
An Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

AN NHƠN, PHÙ CÁT - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Đoàn Thảo Trang - Trường THPT số 1 Phù Cát

- Điện thoại: 0855239939 - Email: trangpcbd@yahoo.com.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



19 Đào Mạnh Hồ 17/07/1981 daomanhho.an2@gmail.com 0984180667
Trường THPT số 2 An 

Nhơn
An Nhơn

20 Lâm Thị Huyền Trang 26/12/1992
lamthihuyentrang92@gmail.

com
0349563465

Trường THPT số 2 An 

Nhơn
An Nhơn

21 Lê Thị Ngọc Thanh 10/08/1992 ngocthanh.1008@gmail.com 0392743710
Trường THPT số 2 An 

Nhơn
An Nhơn

22 Nguyễn Thị Hồng Nhi 01/11/1987 hongnhi.an2bd@gmail.com 0375157791
Trường THPT số 2 An 

Nhơn
An Nhơn

23 Đỗ Thị Mỹ Lệ 13/10/1982
dothimylenhontho@gmail.co

m
0917854076

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

24
Nguyễn Thị Thu 

Sương
16/06/1977 thusuong31@ymail.com 0982952797

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

25
Phạm Thị Minh 

Hương
02/07/1993

phamminhhuong93@gmail.c

om
0382071309

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

26 Trần Tuấn Vinh 27/01/1977 trantuanvinh3442@gmail.vn 0886652948
Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

27 Trương Quang Vinh 29/07/1979 vinhnhontho@gmail.com 0886440927
Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

28 Hà Lê Giang Nhạn 25/04/1978 halegiangnhan@gmail.com 0989027458 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

29 Nguyễn Minh Vinh 16/10/1980 vinhngoletan@gmail.com 0971654777 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

30 Nguyễn Thị Huệ 12/02/1988 thihueqn@gmail.com 0382131771 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

31 Đỗ Phúc Binh 11/05/1963 dophucbinh1@gmail.com 0985818849 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

32 Nguyễn Văn Cuộc 25/11/1979 nguyencuoc79@gmail.com 0978531618 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

33 Trần Thị Bích Vân 30/06/1989
tranthibichvanpc@gmail.co

m
0382569176 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

34 Hồ Phan Trí Nhân 04/02/1983 trinhan79@gmail.com 0983132579
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

35 Mai Uyên 17/01/1990 maiuyenly31@gmail.com 0973635345
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

36
Nguyễn Thị Thanh 

Giang
08/04/1983 thanhgiangnhd@gmail.com 0919446388

Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

37 Trình Thị Kim Chi 07/04/1986 kimchilynhd@gmail.com 0335902324
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

38 Trương Văn Tuấn 04/08/1982 truantuongnhd@gmail.com 0977284882 Thổ
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

39 Bế Thị Tuyết 13/06/1987 bethituyet87@gmail.com 0989077010 Tày
Trường THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát

40 Hà Công Khanh 13/09/1991 gvhacongkhanh@gmail.com 0382712122
Trường THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát

41 Lê Đắc Quân 11/10/1980 lequannhq@gmail.com 0969036879
Trường THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát

42
Nguyễn Thanh 

Trường
22/12/1977 truongnhq2013@gmail.com 0982980110

Trường THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát



43 Trần Thị Dạ Thảo 26/01/1982 ttdathao82@gmail.com 0976967879
Trường THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát

44 Lê Thị Hồng Hải 20/05/1978 hailypc1@yahoo.com.vn 0966006213 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

45 Lý Duy Nguyên 09/01/1962 nguyenpc1@yahoo.com.vn 0988175029 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

46 Ngô Thị Hồng Tiếp 15/05/1983 soly3108@yahoo.com.vn 0973794747 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

47 Nguyễn Phúc Huy 10/03/1981 ngphuchuy@gmail.com 0985744009 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

48 Nguyễn Văn Phong 20/08/1972
nguyenvanphong200872@g

mail.com
0914472137 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

49 Nguyễn Văn Vinh 07/02/1968
nguyenvanvinh51@gmail.co

m
0984336480 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

50 Lê Hồng Nam 10/04/1978 lehongnampc2@gmail.com 0846447699 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

51 Lê Thành Dũng 04/06/1975 dungngoletan@gmail.com 0944007461 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

52 Nguyễn Thanh An 31/07/1980 an_pc2@yahoo.com.vn 0914743555 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

53 Trần Thiên Trạch 20/11/1966
thientrachphucat2@gmail.co

m
0986808087 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

54 Cao Đình Minh 04/09/1975
caodinhminhpc3@gmail.co

m
0976206080 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

55 Hà Văn Chính 01/02/1965 havanchinh65@gmail.com 0984241190 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

56 Nguyễn Thị Phượng 29/06/1987 ntphuongpc3@gmail.com 0989631844 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

57 Tăng Văn Bốn 03/09/1976 tangtruonganh@gmail.com 0982679489 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

58 Văn Chí Tâm 24/11/1979 vanchitampc@gmail.com 0978143068 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

Danh sách này gồm có 58 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Số điện thoại DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Nguyễn Thành Tiến 25/12/1977 tienptdtntanlao@gmail.com 0974270356
Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
An Lão

2 Lê Hồng Kiệt 13/03/1977 kietthptanlao@gmail.com 0978990312 Trường THPT  An Lão An Lão

3 Nguyễn Khắc Dũng 20/09/1976 dunglithptanlao@gmail.com 0943954879 Trường THPT  An Lão An Lão

4 Trương Thành Vũ 20/04/1978 vuthptanlao@gmail.com 0772234669 Trường THPT  An Lão An Lão

5 Diệp Thị Thúy Oanh 22/02/1978 diepthuyoanh78@gmail.com 0986652669 Trường THPT Hoài Ân Hoài Ân

6
Phạm Nhật Trương 

Thiên
02/02/1970 truongthien29@gmail.com 0986261792 Trường THPT Hoài Ân Hoài Ân

7 Trần Thị Thuỷ 06/07/1980 thuyly.thpt@gmail.com 0389641518 Trường THPT Hoài Ân Hoài Ân

8 Hồ Công Bão 09/12/1981 thaongoc7413@gmail.com 0819966779
Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoài Ân

9 Lê Tấn Việt 10/03/1981 vietlivg@gmail.com 0986694383
Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoài Ân

10 Nguyễn Thị Nỡ 11/10/1991
hothanhduc2015@gmail.co

m
0358969785

Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoài Ân

11 Hà Thúc Tuấn Em 05/10/1982 tuanemmaily@gmail.com 0963818833
Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

12 Lê Minh Quang 02/10/1980 leminhquang21@gmail.com 0984749012
Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

13 Nguyễn Thị Mỹ Ý 10/06/1984 myy.daklak@gmail.com 0389095198
Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

14 Nguyễn Văn Việt 18/07/1981 vanvietlyk24@gmail.com 0973230233
Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

15 Võ Thị Mai Linh 10/09/1980 mailinhtqd@gmail.com 0333922528
Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

16 Huỳnh Văn Mí 06/09/1977 vanmivg@gmail.com 0975482191 Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

17 Nguyễn Thị Vân 09/06/1986
nguyenthivan.vogiu@gmail.

com
0981544522 Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

18 Nguyễn Ngọc Cảnh 01/12/1972 ngoccanhpmy1@gmail.com 0985947494
Trường THPT Chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, AN LÃO - LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thanh Tuấn - Trường THPT Nguyễn Trân

- Điện thoại: 0906449567 - Email: nguyenthanhtuan7@gmail.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



19 Nguyễn Phước Bình 08/07/1979 phuocbinh2009@gmail.com 0976883135
Trường THPT Chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn

20 Cao Văn Tỉnh 20/12/1983 tinhkhoa2011@gmail.com 0985601483 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

21 Nguyễn Thị Hoá 02/02/1979 hoa020281@gmail.com 0914905775 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

22 Nguyễn Văn Trung 20/09/1979
nguyenvantrungltt@gmail.co

m
0934905711 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

23 Trần Khoa Toàn 15/04/1975 khoatoanltt@gmail.com 0355746338 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

24 Võ Đức Ảnh 13/12/1977 ducanhltt@gmail.com 0934977748 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

25 Đặng Văn Quang 17/01/1980 xquang17@gmail.com 0905550911 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

26 Hồ Văn Đoạt 22/04/1978 hovandoat@gmail.com 0935941196 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

27 Nguyễn Thị Kim Anh 15/10/1988 kimanhvatli88@gmail.com 0977434049 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

28 Nguyễn Văn Hổ 20/11/1977 vuho00@yahoo.com.vn 0944948746 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

29 Nguyễn Văn Minh 15/10/1976 minhvatli@gmail.com 0986802876 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

30 Cao Văn Đô 20/11/1978 caovando1978@gmail.com 0935209134 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

31 Ngô Thái Linh 13/01/1975 ngothailinh@gmail.com 0935666318 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

32
Nguyễn Đình Kim 

Giao
16/03/1979 giaonguyendinh@gmail.com 0906541818 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

33 Tô Văn Nên 15/08/1975 tovannen2008@gmail.com 0985258793 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

34 Trần Hoài Nguyên 16/02/1962 nguyentranhoai@gmail.com 0914124318 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

35 Trương Thị Vương 20/04/1980 vuongngtr@gmail.com 0347764201 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

36 Lê Ngọc Hoàng 27/02/1967
lengochoang.pbc@gmail.co

m
0982566625

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

37 Nguyễn Thị Huệ 05/11/1988
nguyenthihue051188@gmail

.com
0948610418

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

38 Tạ Thị Minh Luôn 02/03/1989 tathiminhluon@gmail.com 0914304025
Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

39 Huỳnh Thị Kiều 01/01/1989 kieutrang2707@gmail.com 0975656048 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

40 Nguyễn Thị Thu Hoài 12/02/1985 hoai.tamquan@gmail.com 0984399549 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

41 Phan Văn Tiến 10/03/1974
phanvantien2009@gmail.co

m
0984681595 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

42 Đặng Thanh Phú 13/02/1978 thanhphutbh@gmail.com 0935943982 Trường THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn



43 Huỳnh Quang Việt 21/05/1981 quangviettbh@gmail.com 0869964576 Trường THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

44 Lê Thị Thùy Trang 09/10/1989 letranglyk31@gmail.com 0374606284 Trường THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

45 Lê Văn Ẩn 01/01/1965 levanan05@yahoo.com.vn 0982461645 Trường THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

46 Ngô Thị Bích 15/07/1980
ngobichhoainhon@gmail.co

m
0935168385 Trường THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

47 Nguyễn Thị Diệu 12/06/1983 dieuly83tbh@gmail.com 0396732334 Trường THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

Danh sách này gồm có 47 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Số điện thoại DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Huỳnh Văn Nghĩa 21/01/1976
huynhvannghiaal@gmail.co

m
0914670179 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

2 Nguyễn Thị Đức Hiền 14/08/1978 ntdhienal@gmail.com 0974436820 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

3 Nguyễn Văn Vui 19/09/1980 vanvuial@gmail.com 0987045086 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

4 Trần Thị Hải 01/09/1980 tranhai0109@gmail.com 0978203614 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

5 Đàm Thị Thống 14/05/1990 damthongbd@gmail.com 0969514565 Trường THPT Bình Dương Phù Mỹ

6 Đặng Hồng Sơn 06/02/1978 hoasonbd@gmail.com 0944239578 Trường THPT Bình Dương Phù Mỹ

7 Nguyễn Cung Đàng 10/01/1981 cungdang80@gmail.com
0935593032/

0988143023
Trường THPT Bình Dương Phù Mỹ

8 Nguyễn Thị Mai 16/08/1989 maibd.89@gmail.com 0935700018 Trường THPT Bình Dương Phù Mỹ

9 Cao Thị Kim Hoan 05/03/1993 kimhoan49@gmail.com 0359213317 Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

10 Lê Kha 25/10/1964 khathptmytho@gmail.com 0983043169 Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

11
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
24/04/1991

anhtuyetthptmytho91@gmail

.com
0356034408

Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

12 Phan Thị Thu Sang 29/06/1978 sangthaophumy@gmail.com 0362731734
Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

13 Dương Thị Phụng 04/09/1979
anhphungphumy@gmail.co

m
0839795677 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

14 Hồ Hoài Vũ 07/03/1979 hhvu79@gmail.com 0986212838 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

15 Hồ Thị Liễu 04/05/1980 holieupm1@gmail.com 0984580223 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

16 Nguyễn Thị Thuỳ 24/10/1984 nguyenthuytk21@gmail.com 0793676369 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

17 Phạm Đình Lộc 15/10/1978 locpm1@gmail.com 0972989094 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

18 Hồ Văn Đồng 20/12/1980 ho.dong20@yahoo.com.vn 0969201279 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

TÂY SƠN, PHÙ MỸ, VÂN CANH, VĨNH THẠNH - LỚP 4

GVCC hỗ trợ: Huỳnh Kim Đĩnh - Trường THPT Nguyễn Huệ

- Điện thoại: 0773993736 - Email: kimdinhvatly@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



19 Huỳnh Thái Hòa 16/05/1978 thaihoapm2@gmail.com 0988493236 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

20 Nguyễn Ngọc Ninh 15/03/1965
ninhbinhduongphumy@yaho

o.com.vn
0986605220 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

21 Nguyễn Quang Khải 08/04/1977 khaipuwa@gmail.com 0984580768 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

22 Nguyễn Thanh Phong 21/10/1977
thanhphong2110@yahoo.co

m.vn
0978812478 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

23 Tô Ngọc Long 21/08/1981 tolongk@gmail.com 0986579892 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

24 Huỳnh Lanh 25/06/1978 huynhlanhvatli@gmail.com 0905734134 Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

25 Nguyễn Thị Hải Âu 06/11/1981 haiau061181@gmail.com 0935513856 Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

26 Từ Quốc Tuấn 02/04/1977 thaytuanlynh@gmail.com 0762600679 Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

27 Ngô Thị Thúy Kiều 25/03/1979 ngokieuqt@gmail.com 0906479597
Trường THPT Quang 

Trung
Tây Sơn

28 Nguyễn Đình Thưởng 20/06/1965 thuong65ts@gmail.com 0982880768
Trường THPT Quang 

Trung
Tây Sơn

29 Trần Thị Mỹ Chi 28/02/1993 tranchibd@gmail.com 0357928106
Trường THPT Quang 

Trung
Tây Sơn

30 Trần Văn Lịnh 01/02/1978 linh.tranvan78@gmail.com 0914540496
Trường THPT Quang 

Trung
Tây Sơn

31 Cao Thi Mộng Gấm 10/10/1982
anhnhat.kieuoanh@gmail.co

m
0983153099 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

32 Nguyễn Hoàng Kim 12/06/1977 dangduyents@gmail.com 0334003391 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

33 Nguyễn Tấn Thành 09/04/1967 ngtanthanh1967@gmail.com 0988861810 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

34 Nguyễn Văn Bảy 10/09/1979 baytayson79@gmail.com 0379877800 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

35 Trần Đắc Thắng 14/06/1977
trandacthangtayson1977@g

mail.com
0385427442 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

36 Trần Quốc Quân 16/08/1983 quants82@gmail.com 0978531191 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

37 Trương Thị Vĩnh Sang 07/12/1978 vinhsang1978@gmail.com 0372527043 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

38 Nguyễn Bá An 18/08/1983 anthptvolai@gmail.com 0987383213 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn

39 Nguyễn Thanh Hiền 16/10/1980 hienvolai80@gmail.com 0869286047 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn

40 Nguyễn Thị Bích Hà 02/02/1980 hathptvolai80@gmail.com 0362081015 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn

41 Nguyễn Ngọc Lâm 18/01/1979 ngoclam1979@gmail.com 0917180179
Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Vân Canh

42 Nguyễn Thị Thuẫn 23/11/1994
12345nguyenthithuan@gmai

l.com
0876000459

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Vân Canh



43 Võ Thị Hoa 20/06/1984 vohoa.ly@gmail.com 0946996984
Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Vân Canh

44 Võ Thị Khánh 02/07/1972
lebinhvancanh@yahoo.com.

vn
0393830558

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Vân Canh

45 Châu Thị Bích Ngọc 10/08/1988 chaubichngoc88@gmail.com 0382131708 Trường THPT Vân Canh Vân Canh

46 Đỗ Thành Mai 08/03/1965 dothanhmai65@gmail.com 0947852118 Trường THPT Vân Canh Vân Canh

47 Nguyễn Thị Tuyết 12/10/1980 tuyetvc80@gmail.com 0977522077 Trường THPT Vân Canh Vân Canh

48 Lê Thị Hồng Thiệp 20/08/1978 hongthiep78@yahoo.com.vn 0978581249 Trường THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

49
Nguyễn Thị Ngọc 

Thủy
20/08/1985 thuyvt0813@gmail.com 0949539966 Trường THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

50 Phạm Hữu Minh Quân 10/03/1987
minhquan8697@yahoo.com.

vn
0385754907 Trường THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

Danh sách này gồm có 50 Giáo viên./.


